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Số: 119/2018/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật thuế giá trị 
gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa 
đơn điện tử.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, 
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Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty 
cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 

d) Tổ chức khác;  

đ) Hộ, cá nhân kinh doanh. 

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
quản lý, sử dụng hóa đơn.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của 
luật kế toán. 

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, 
cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện 
điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối 
chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

3. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ 
chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan 
thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối 
chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

4. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan 
thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho 
người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết 
nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

5. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy 
số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người 
bán lập trên hóa đơn.  
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6. Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ 
máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định 
dạng dữ liệu của cơ quan thuế. 

7. Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy 
định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

8. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải 
pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa 
đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử. 

9. Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn điện tử khi 
không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi 
chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng 
hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ 
quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 
không có mã của cơ quan thuế.  

10. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử là việc lập khống hóa đơn điện tử; 
dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch 
vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; 
dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.  

11. Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.  

12. Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể bị truy cập 
và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.  

13. Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử là tập hợp các dữ liệu thông tin về hóa đơn 
của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử  

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh 
quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của 
cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho 
người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy 
đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy 
tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết 
nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 
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2. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện 
tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này.  

3. Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu 
về hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơn 
điện tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

4. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của 
doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh 
nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của các thông tin trên hóa đơn. 

5. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với 
cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:  

a) Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử 
với cơ quan thuế; 

b) Không bắt buộc có chữ ký số; 

c) Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn 
hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được 
khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. 

Điều 5. Loại hóa đơn điện tử   

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau: 

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo 
từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn 
bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền 
có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. 

3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu 
điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên 
gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này. 
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4. Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo 
định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.  

Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử  

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau: 

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; 

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; 

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); 

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có 
thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng 
theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã 
có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; 

đ) Tổng số tiền thanh toán; 

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán; 

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có); 

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;  

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; 

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có). 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường 
hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử 

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển 
giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt 
đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn 
thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không 
phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn 
dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, 
giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng. 


